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Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng phương pháp Delphi để xây dựng hệ thống chỉ tiêu giúp
đánh giá phát triển bền vững du lịch biển đảo. Nghiên cứu phỏng vấn bảy chuyên gia trong lĩnh
vực du lịch thông qua hai vòng đánh giá. Kết quả cho thấy có tám chỉ tiêu đã bị loại bỏ và 28 chỉ
tiêu còn lại đã được lựa chọn cho trường hợp tại Nha Trang. Kết quả đã cung cấp những thông tin
hữu ích cho các nhà quản lý ngành du lịch, những đơn vị kinh doanh du lịch trong việc ra các quyết
định quản lý, đặc biệt là chú trọng cung cấp các sản phẩm/dịch vụ du lịch góp phần phát triển bền
vững du lịch biển đảo. 

Từ khóa: Chỉ tiêu; du lịch biển đảo; phát triển bền vững; Delphi

Building the indicators of sustainable tourism development: The case of Nha Trang city

Abstract:

The purpose of this study is to apply the Delphi-based approach to eliciting knowledge from mul-
tiple experts in order to build the indicators of sustainable tourism development in Nha Trang
beach city. Seven tourism experts were invited to participate in the two rounds of questionnaire
development. The analysis results indicated that eight questionnaire items (indicators) were
removed; and the remaining indicators (28 indicators) were considered to be relevant to the sus-
tainable development in tourism business in Nha Trang city. The study provides implications for
tourism marketers and policy makers with the purpose of contributing to sustainable beach-tourism
development. 
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1. Giới thiệu

Phát triển du lịch bền vững đang là chủ đề nhận

được nhiều sự quan tâm từ nhà nghiên cứu và quản

lý ngành. Ba trụ cột chính trong phát triển bền vững:

(i) Phát triển mang lại hiệu quả kinh tế; (ii) Phát

triển mang lại công bằng xã hội; và (iii) Phát triển

góp phần bảo vệ và gìn giữ môi trường đã được đề

cập nhiều trong nghiên cứu du lịch (Butler’s, 1993;

Murphy, 1994; Mowforth và Munt, 1998). Tuy

nhiên, kết quả nghiên cứu trước về chỉ tiêu đánh giá

phát triển du lịch bền vững lại không hoàn toàn nhất
quán và phụ thuộc vào các bối cảnh khác nhau
(Machado, 2003). Tác giả nhấn mạnh đến tính bền
vững của sản phẩm trong phát triển du lịch, vì thế
mà sử dụng chỉ tiêu đánh giá tập trung vào sản phẩm
và xem xét thông qua sự thỏa mãn của du khách.
Trong khi phát triển du lịch bền vững đòi hỏi sự
quan tâm của các bên có liên quan đến quản lý
nguồn tài nguyên theo cách thức khác nhau nhằm
khai thác và cung cấp sản phẩm du lịch đáp ứng nhu
cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ mà vẫn duy trì được
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bản sắc văn hóa, đa dạng hệ sinh thái và bảo đảm sự
sống cho thế hệ mai sau. Trên góc độ này, tác giả sử
dụng nhiều nhóm chỉ tiêu để đánh giá phát triển du
lịch bền vững (Hens, 1998; UNWTO, 2002)

Tại Việt Nam, nghiên cứu về phát triển du lịch
bền vững ngày càng được chú trọng không chỉ ở cấp
độ quản lý ngành, doanh nghiệp mà còn từ những
nhà nghiên cứu du lịch (Đỗ Cẩm Thơ, 2012). Tuy
vậy, nghiên cứu nhằm xây dựng tiêu chí đánh giá
phát triển bền vững du lịch biển đảo còn khá khiêm
tốn. Trong khi, đối với địa phương có lợi thế về biển
đảo hiện nay, vấn đề phát triển bền vững trong du
lịch sẽ không thể giải quyết nếu chỉ chủ yếu dựa vào
một số giải pháp mang tính tức thời mà ngành và
doanh nghiệp cần phải quan tâm đến nhiều khía
cạnh khác nhau liên quan đến vừa khai thác, bảo tồn
và gìn giữ sản phẩm du lịch vật thể, phi vật thể, vừa
chủ động nâng cao chất lượng nhân lực, chú trọng
đầu tư để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, sản
phẩm phục vụ kinh doanh du lịch, phát triển thị
trường du lịch, marketing du lịch, chủ động liên kết
trong kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường…Nói
cách khác, ngành du lịch không chỉ tập trung hướng
đến sự phát triển theo chiều rộng như trước đây mà
phải chú trọng hơn đến phát triển theo chiều sâu tức
là hướng đến sự phát triển du lịch bền vững. Để làm
được điều đó, việc hiểu và vận dụng chỉ tiêu đánh
giá phát triển bền vững du lịch biển đảo có ý nghĩa
hết sức quan trọng. Vì vậy, nghiên cứu này tập trung
luận bàn đến chỉ tiêu phát triển du lịch bền vững
biển đảo làm tiền đề cho việc đánh giá và đề xuất
giải pháp phát triển du lịch biển đảo trong thời gian
tới. 

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Phát triển bền vững du lịch biển đảo 

Phát triển du lịch bền vững dựa trên khái niệm
phát triển bền vững từ những năm 50 của thế kỷ
XX. Butler’s (1993) cho rằng phát triển du lịch bền
vững xem xét trong một phạm vi lãnh thổ nhất định
(tồn tại các thành tố cộng đồng địa phương, tài
nguyên du lịch,…), thêm nữa, sự phát triển được
duy trì trong một thời kỳ xác định và không làm
giảm khả năng thích ứng môi trường (con người và
thể chất) trong khi vẫn có thể ngăn chặn và giảm
thiểu những tác động tiêu cực của quá trình phát
triển du lịch. Cách tiếp cận của tác giả tập trung vào
khía cạnh không gian và thời gian của phát triển mà

chưa đề cập đến tính bền vững của sản phẩm du
lịch. Mặc dù vậy, đây là quan điểm đã nhận được sự
đồng thuận khá cao của các tác giả khác (Mowforth
và Munt, 1998). Trong khi đó, Tosun (1998) lập
luận rằng phát triển du lịch bền vững nên được chấp
nhận như là một trong những thành phần của phát
triển du lịch và nó tạo ra những đóng góp đáng kể ở
thời kỳ nhất định mà không tổn hại đến khả năng
đáp ứng nhu cầu, mong muốn của thế hệ tương lai.
Khái niệm này đã chỉ ra đóng góp của phát triển du
lịch bền vững đến việc duy trì nguyên tắc của phát
triển chung nhưng lại ít đề cập đến vai trò của công
tác quản lý tài nguyên du lịch cho du lịch được phát
triển bền vững. Vì vậy, tổ chức du lịch thế giới
(UNWTO, 2002) cho rằng “phát triển du lịch bền
vững là sự phát triển có thể đáp ứng được những
nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến
những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ
tương lai. Sự phát triển này quan tâm đến lợi ích
kinh tế, xã hội mang tính lâu dài trong khi vẫn đảm
bảo sự đóng góp cho bảo tồn và tôn tạo nguồn tài
nguyên, duy trì được sự toàn vẹn về văn hóa để phát
triển hoạt động du lịch trong tương lai; cho công tác
bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao mức sống
của cộng đồng địa phương”. Khái niệm này chứa
đựng nội dung, yếu tố, hoạt động khác nhau liên
quan đến phát triển du lịch bền vững, đặc biệt chú
trọng đến ba thành phần khác nhau nhưng luôn tồn
tại trong một tổng thể thống nhất của phát triển bền
vững: kinh tế, văn hóa-xã hội và môi trường.

Du lịch biển đảo là bộ phận quan trọng trong hoạt
động du lịch, là động lực cơ bản để thu hút du khách
và tạo ra sự phát triển du lịch bền vững ở các địa
phương/quốc gia có lợi thế về biển đảo trong đó có
Việt Nam. Thực tế cho thấy, phát triển du lịch biển
đảo đòi hỏi giải quyết tốt mối quan hệ giữa cung và
cầu du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách,
góp phần tạo ra lợi nhuận cho đơn vị kinh doanh,
nhưng phải đảm bảo tính bền vững. Xuất phát từ các
quan điểm trên, tác giả cho rằng phát triển bền vững
du lịch biển đảo cần quan tâm đến: (i) Cung cấp sản
phẩm/dịch vụ của đơn vị kinh doanh phải đáp ứng
được nhu cầu khách hàng hiện tại và không ảnh
hưởng/tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của
khách hàng tiềm năng; (ii) Sự phát triển này phải
quan tâm đến hiệu quả kinh tế, xã hội mang tính lâu
dài trong khi đơn vị kinh doanh vẫn đảm bảo sự
đóng góp cho bảo tồn và tôn tạo nguồn tài nguyên,
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giá trị văn hóa để phát triển hoạt động du lịch biển
đảo trong tương lai; (iii) Đơn vị kinh doanh du lịch
cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, góp
phần nâng cao mức sống của cộng đồng địa phương
và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2.2. Chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững du
lịch biển đảo

Tổ chức du lịch thế giới cho rằng chỉ tiêu dùng để
đo lường thông tin giúp nhà quản lý đưa ra quyết
định tốt hơn…chỉ tiêu liên quan đến quyết định
quản lý trong lĩnh vực du lịch phục thuộc vào đặc
trưng điểm đến và tầm quan trọng tương đối của
chúng đối với du khách (UNWTO, 2002). Nhằm
xác định tính bền vững trong phát triển du lịch biển
đảo, chỉ tiêu sẽ là công cụ hữu ích giúp các nhà quản
lý hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa du lịch và những
hoạt động có liên quan cũng như năng lực tái tạo của
môi trường trong việc duy trì sự bền vững. Tất cả
chỉ tiêu đều có thể được lượng hóa (ví như, số
lượng, quy mô, tỷ lệ…). Cronin (1990) và Dowling
(1993) cho rằng để đạt được sự phát triển du lịch
bền vững, quá trình này cần được đánh giá một cách
thường xuyên dựa trên việc xác định đầy đủ tác
động khác nhau đến chúng để từ đó cung cấp những
thông tin hữu ích cho quyết định quản lý. Quản lý
ngành, đơn vị kinh doanh du lịch cần thông qua quá
trình để xem xét đầy đủ và có ý nghĩa chỉ tiêu đo
lường sự phát triển du lịch bền vững từ ba trụ cột cơ
bản: (i) Kinh tế; (ii) Văn hóa - xã hội; (iii) Tài
nguyên, môi trường và từ đó hình thành các quyết
định quản lý kinh doanh tốt hơn. 

2.2.1. Góc độ kinh tế

Đánh giá tính bền vững trên góc độ kinh tế
thường được đề cập đến sự đảm bảo tăng trưởng bền
vững mà nội hàm của nó cùng lúc được thể hiện
thông qua tốc độ tăng trưởng doanh thu, tốc độ tăng
trưởng lượng khách, sự tăng lên của cơ sở kinh
doanh du lịch,…đặc biệt là chất lượng tăng trưởng
(Machado, 2003). Tốc độ tăng trưởng là chỉ tiêu
quan trọng cho việc đánh giá phát triển bền vững về
kinh tế đã được đề cập nhiều tại nghiên cứu trong và
ngoài nước, trong khi chất lượng tăng trưởng là chỉ
tiêu rất quan trọng ảnh hưởng đến tính bền vững
trên góc độ kinh tế (Crouch, 2010). Tuy vậy, trong
nhiều công trình nghiên cứu, vấn đề chất lượng tăng
trưởng còn ít được đề cập hoặc chưa tương xứng với
nội dung tăng trưởng (Machado, 2003). Rõ ràng bền

vững trong kinh doanh chỉ đạt được khi tăng trưởng
có hiệu quả hay tạo ra giá trị đóng góp ngày càng
lớn. Chất lượng tăng trưởng thể hiện: (i) Giá trị gia
tăng; (ii) Năng lực cạnh tranh; (iii) Cơ cấu doanh
nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch (Van Duren
và cộng sự, 1991; Machado, 2003). 07 nhân tố tác
động đến năng lực cạnh tranh của ngành như: năng
suất, công nghệ, sản phẩm, đầu vào, chi phí, mức độ
tập trung, độ liên kết (Porter, 1985). Đánh giá năng
lực cạnh tranh thông qua việc phân tích định
tính/định lượng sẽ giúp xác định được lợi thế và yếu
tố nào do ngành kinh doanh kiểm soát, yếu tố nào
do Chính phủ kiểm soát nhằm góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh. Mặt khác, với tính chất đặc thù
là ngành kinh tế tổng hợp, vì thế sẽ rất khó khăn để
đánh giá một cách toàn diện và chính xác năng lực
cạnh tranh của ngành du lịch. Nghiên cứu này xem
xét một số chỉ tiêu cụ thể để đánh giá bước đầu năng
lực cạnh tranh của ngành như: (i) Năng suất lao
động; (ii) Thị phần và tốc độ tăng thị phần; (iii) Sức
cạnh tranh về giá của sản phẩm/dịch vụ; (iv) Chất
lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp du lịch;
(v) Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển
của doanh nghiệp du lịch; (vi) Chất lượng nguồn
nhân lực du lịch; (vii) Lòng trung thành đối với sản
phẩm/dịch vụ du lịch (Machado, 2003).

2.2.2. Góc độ văn hóa - xã hội

Phát triển kinh doanh du lịch phải có những đóng
góp cụ thể cho phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo
sự công bằng trong phát triển (Hens, 1998). Đánh
giá tính bền vững du lịch biển đảo có thể xem xét bộ
chỉ số đánh giá tác động của du lịch lên phân hệ văn
hóa - xã hội đối với ngành du lịch dựa trên bộ chỉ số
Doxey (1975). Đây là bộ chỉ số được đưa ra nhằm
phân tích thái độ của cộng đồng địa phương đối với
du khách. Tác giả xây dựng mô hình xem xét thái độ
của cộng đồng với các giai đoạn khác nhau như: vui
vẻ, thỏa mãn, hạnh phúc; lãnh đạm, hờ hững; phát
cáu, giận dữ; phản đối, phản kháng. Một số chỉ tiêu
được đề cập bởi Hens (1998), Dymond (1997) như:
(i) Sự xuất hiện dịch bệnh liên quan đến phát triển
du lịch; (ii) Tệ nạn xã hội liên quan đến phát triển
du lịch; (iii) Hiện trạng di tích lịch sử - văn hóa tại
địa phương; (iv) Biến động về giá cả vào mùa cao
điểm trong du lịch; (v) Mức độ thương mại hóa hoạt
động văn hóa truyền thống (lễ hội, ma chay, cưới
xin, phong tục tập quán…).
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Đối với doanh nghiệp, sự phát triển bền vững du
lịch biển đảo sẽ xem xét thông qua mức độ tham
gia/đóng góp của doanh nghiệp đến bảo tồn, tôn tạo
di tích lịch sử - văn hóa địa phương cũng như tham
gia phòng, chống tệ nạn xã hội (tạo công ăn việc
làm, góp ngân sách cho hoạt động của tổ dân phố).
Cuối cùng, thái độ của cộng đồng đối với doanh
nghiệp du lịch hoặc sự phát triển du lịch cũng là một
chỉ tiêu rất có ý nghĩa trong việc đánh giá tính bền
vững về văn hóa - xã hội (Murphy, 1994).

2.2.3. Góc độ môi trường

Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và
điều kiện môi trường tại điểm đến trong quá trình
phát triển du lịch là khía cạnh rất đáng được quan
tâm (UNWTO, 2002), việc khai thác, sử dụng tài
nguyên cho phát triển du lịch biển đảo cần được
quản lý sao cho không chỉ thỏa mãn nhu cầu phát
triển trong hiện tại mà còn đảm bảo cho nhu cầu
phát triển cho tương lai. Tác động của hoạt động du
lịch đến môi trường trong quá trình phát triển sẽ
được hạn chế đi đôi với những đóng góp của cộng
đồng doanh nghiệp cho các nỗ lực tôn tạo tài
nguyên, bảo vệ môi trường. UNWTO (2002) đề
xuất một số tiêu chí đánh giá tính bền vững của tài
nguyên và môi trường: (i) Lượng chất thải được thu
gom và xử lý/ tổng số chất thải; (ii) Lượng điện tiêu
thụ/du khách/ngày (tính theo mùa); (iii) Lượng
nước tiêu thụ/du khách/ngày (tính theo mùa); (iv)
Số cảnh quan phục vụ du lịch bị xuống cấp/tổng số
cảnh quan; (v) Số công trình kiến trúc không phù
hợp với cảnh quan/tổng số công trình; (vi) Số sản
phẩm động, thực vật quý hiếm được tiêu thụ; (vii)
Số phương tiện vận tải sạch/tổng số phương tiện vận
tải.

Đối với doanh nghiệp, sự phát triển bền vững du
lịch biển đảo cũng được xem xét trên khía cạnh mức
độ tham gia/đóng góp của doanh nghiệp đến bảo vệ
tài nguyên môi trường biển đảo thông qua một số
chỉ tiêu cụ thể như: lượng chất thải hàng năm doanh
nghiệp thu gom và xử lý so với tổng số chất thải;
lượng điện, nước tiêu thụ/ngày (tính theo mùa); số
sản phẩm động, thực vật quý hiếm đang được kinh
doanh.

3. Phương pháp nghiên cứu

Khi phân tích và đánh giá tính bền vững trong
hoạt động du lịch biển đảo tại thành phố biển Nha
Trang, một số chỉ tiêu như đã đề cập ở trên khó được

lượng hóa, vì thế, tiếp cận phương pháp đánh giá
thông qua lấy ý kiến chuyên gia bằng phỏng vấn là
rất cần thiết. Delphi là một phương pháp phù hợp để
thu thập kiến thức từ chuyên gia ở các thời điểm
khác nhau (Knowledge Acquisition for Multiple
Experts with Time scales - KAMET). Đây là phương
pháp nghiên cứu định tính khá chính xác và có khả
năng giải quyết vấn đề nhằm góp phần ra quyết định
và để đạt được sự nhất trí theo nhóm ở phạm vi khác
nhau. Mặc dù trong thực tế phương pháp này có
nhược điểm là dễ bị chi phối bởi ý kiến chủ quan
của người được phỏng vấn cũng như cách đặt câu
hỏi nhưng nó giúp khắc phục được một số hạn chế
của phương pháp định lượng khi lượng hóa một số
yếu tố mang tính vô hình trong du lịch. Quá trình
thực hiện phương pháp thông qua các vòng như sau:

Vòng 1

Lựa chọn và thành lập nhóm chuyên gia đánh giá
và phân tích. Đây là những chuyên gia có trình độ
hiểu biết chung và kiến thức chuyên môn sâu về
ngành du lịch, có lập trường khoa học, bao quát toàn
diện về hoạt động du lịch. Nghiên cứu này lựa chọn
nhóm chuyên gia bao gồm: Phó giám đốc Sở văn
hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng Quy hoạch
du lịch của Sở; Tổng thư ký hiệp hội du lịch Khánh
Hòa; Giám đốc khu nghỉ dưỡng Vinpearland; Giám
đốc khách sạn Sunrise; Giảng viên du lịch Đại học
Nha Trang; Giảng viên du lịch Cao đẳng Du lịch
Khánh Hòa. Giai đoạn này, nhóm chuyên gia được
yêu cầu đưa ra chỉ tiêu giúp đánh giá phát triển bền
vững du lịch biển đảo tại Nha Trang. Giả định rằng
có một số chỉ tiêu được chuyên gia đề xuất là khác
nhau và vì thế, sau khi thu thập đề xuất của mỗi
chuyên gia và loại bỏ những phần dư thừa. KAMET
cho phép tổng hợp có hệ thống những đánh giá của
chuyên gia về một chủ đề cụ thể thông qua một bản
hỏi và được phản hồi liên tục với thông tin sơ lược
về lựa chọn từ những sự phản hồi đầu tiên. Bản câu
hỏi Delphi được đưa ra dựa trên các chỉ số đã được
gạn lọc trong đó (I1, I2, I3,….In) được ký hiệu là
chỉ số đánh giá phát triển bền vững du lịch biển đảo.

Trưng cầu ý kiến chuyên gia, trong giai đoạn này,
một bản hỏi đóng - mở trong đó mỗi chuyên gia sẽ
được yêu cầu trình bày mức độ đồng ý với một chỉ
tiêu cụ thể liên quan đến vấn đề phát triển bền vững
trong kinh doanh du lịch đưa ra bằng một giá trị
thay đổi nhất định. Nhóm 07 chuyên gia được lựa
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chọn như đề cập ở trên được đề nghị trình bày mức
độ đồng ý với chỉ tiêu cụ thể liên quan đến vấn đề
được đưa ra bằng một số giá trị thay đổi từ 1 đến 5
trong đó: (1) Thể hiện rằng chỉ tiêu không liên quan
rất cao; (2) Thể hiện rằng chỉ tiêu không liên quan
cao; (3) Thể hiện rằng chỉ tiêu ít hoặc nhiều liên
quan; (4) Thể hiện rằng chỉ số liên quan cao; (5) Thể
hiện rằng chi số liên quan rất cao. Dựa vào điều kiện
đánh giá, sai số chuẩn và sự khác nhau của mỗi chỉ
tiêu được tính toán1.

Vòng 2

Trong suốt giai đoạn này chuyên gia phân loại,
sắp xếp và phân tích câu trả lời đã thu được trong
suốt giai đoạn 1. Đối với mỗi bản hỏi, giá trị trung
bình, sai số chuẩn và sự khác nhau tiếp tục được tính
toán2. Thông tin này được sử dụng để cung cấp
thông tin phản hồi cho các chuyên gia. Chu và
Hwang (2008) cho rằng giới hạn (yêu cầu tối thiểu)
để đạt được sự đồng ý ở một vấn đề cụ thể trong
suốt giai đoạn thứ 2 hoặc sau đó phải đạt được 75%.
Sự ổn định hoặc sự tập trung được xác định là nhỏ
hoặc không có sự thay đổi nào trong câu trả lời từ
giai đoạn này sang giai đoạn khác (Murry và Mam-
mons, 1995) (Bảng 1). 

Mục đích của giai đoạn thứ 2 và các giai đoạn
tiếp theo của bản hỏi là đạt được sự nhất trí hoặc ổn
định của bảng câu trả lời (Chu và Hwang, 2008).
Mỗi sự nhất trí hoặc ổn định (hoặc cả hai, phụ thuộc
vào mỗi trường hợp cụ thể) đạt được thì yêu cầu của
phương pháp Delphi được hoàn thành (Murry và
Mammons, 1995). Bản câu hỏi Delphi hoàn thành

nếu một trong các trường hợp sau đây xảy ra: (1) Tất
cả các mục của bản hỏi hoặc được chấp nhận hoặc
bị loại bỏ; hoặc (2) Điều kiện đánh giá cao hơn 3.5
và giá trị thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá của
chuyên gia nhỏ hơn 15%.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Trong trường hợp nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá
tính bền vững trong hoạt động du lịch tại thành phố
biển Nha Trang, 36 chỉ tiêu (trên cả hai góc độ
ngành và doanh nghiệp du lịch) đã được đề xuất và
đánh giá bởi chuyên gia. Trong đó, 15 chỉ tiêu thể
hiện sự phát triển bền vững về kinh tế, 9 chỉ tiêu thể
hiện sự phát triển bền vững về văn hóa - xã hội, 12
chỉ tiêu thể hiện sự phát triển bền vững về môi
trường. So sánh với những yêu cầu về việc phân tích
điều kiện đánh giá (Bảng 2), kết quả thể hiện rằng ở
vòng 1 có 30 chỉ tiêu đạt trên 3.5 và 6 chỉ tiêu còn
lại có giá trị thấp hơn 3.5 sẽ bị loại. Sang vòng 2,
trong tổng số 30 chỉ tiêu đạt trên 3,5 và Q ≤ 0,5 có
02 chỉ tiêu có giá trị q2 > 15% bị loại. Như vậy, quá
trình phân tích được hoàn thành ở giai đoạn thứ 2
với việc chuyên gia xác định được 13 chỉ tiêu về
khía cạnh kinh tế, 08 chỉ tiêu về khía cạnh văn hóa
- xã hội và 07 chỉ tiêu về khía cạnh môi trường cho
việc đánh giá phát triển bền vững du lịch biển đảo
tại Nha Trang.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 04 chỉ tiêu thể
hiện sự phát triển bền vững về kinh tế, 03 chỉ tiêu
thể hiện sự phát triển bền vững về văn hóa - xã hội
và 05 chỉ tiêu thể hiện sự phát triển bền vững về môi
trường, sự đồng nhất bằng 0. Điều này hàm ý rằng

Bảng 1: Những yêu cầu cho phân tích đánh giá của các chuyên gia bằng phương pháp Delphi 

Ghi chú: * Điều kiện đánh giá (qi): thể hiện sự đánh giá cho mỗi loại câu hỏi qi; sự đồng nhất trong đánh giá (qi):
là tỷ lệ các chuyên gia thay đổi ý kiến của họ về qi; Q là bậc bốn.

Nguồn: Chu & Hwang (2008). 
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Bảng 2: Kết quả của hai giai đoạn đánh giá

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả, 2014

những đánh giá được đưa ra bởi các chuyên gia
trong cả 2 giai đoạn có tình đồng nhất rất cao. Bên
cạnh đó, chỉ số được chấp nhận có ít nhất 1 sự đánh
giá bị thay đổi bởi mỗi chuyên gia. Đây được xem
là điều tốt bởi vì sự thay đổi trong đánh giá càng
nhiều thì sự khác biệt quan điểm của người đánh giá
càng lớn.

Trong tổng số 28 chỉ tiêu được lựa chọn có đến
25 chỉ tiêu có điều kiện đánh giá dao động từ 4 đến
5. Kết quả này hàm ý rằng chỉ tiêu có liên quan cao
hoặc rất cao đến phát triển bền vững du lịch biển
đảo tại Nha Trang. Cụ thể, trong nhóm chỉ tiêu thể
hiện sự bền vững về kinh tế trên cả hai góc độ
(ngành và doanh nghiệp du lịch, chỉ tiêu đánh giá
tiêu biểu bao gồm: Tốc độ tăng trưởng doanh thu du
lịch; Tốc độ tăng trưởng số lượng khách du lịch
trong nước; Giá trị gia tăng của ngành du lịch; Tốc
độ tăng thị phần; Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của
các doanh nghiệp du lịch; Chất lượng nhân lực của
các doanh nghiệp du lịch; Sự trung thành của khách
hàng đối với doanh nghiệp du lịch. Trong khi nhóm
chỉ tiêu thể hiện sự bền vững về văn hóa-xã hội,
nghiên cứu cũng chỉ ra được một số chỉ tiêu có điểm
số liên quan rất cao: Thái độ của cộng đồng tại điểm
đến đối với du khách; Hiện trạng các di tích lịch sử-
văn hóa tại địa phương; Thái độ của cộng đồng tại
điểm đến đối với doanh nghiệp du lịch; Mức độ
tham gia/đóng góp của doanh nghiệp du lịch đến
bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa biển đảo. Cuối
cùng, nghiên cứu cũng tìm ra được những chỉ tiêu
có điểm số liên quan cao và thể hiện sự đảm bảo bền
vững về môi trường như: Lượng chất thải được thu
gom và xử lý/tổng số chất thải; Số cảnh quan phục
vụ du lịch biển bị xuống cấp/tổng số cảnh quan;
Mức độ tham gia/đóng góp của doanh nghiệp đến
bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch biển.

Ngược lại, một số chỉ tiêu được lựa chọn có điều
kiện đánh giá nhỏ hơn 4 chứng tỏ rằng chúng ít hoặc
nhiều liên quan. Ngoài ra, 6 chỉ tiêu bị loại ở vòng

1 đều có điều kiện đánh giá thấp hơn 3,5. Trong số
2 chỉ tiêu bị loại bỏ ở vòng 2, mặc dù chỉ tiêu (I26)
có điều kiện đánh giá lớn hơn 3,5 nhưng sự đồng
nhất trong đánh giá thấp <15%, vì vậy chỉ tiêu này
đã bị loại bỏ.

Các kết quả trên chỉ ra rằng, áp dụng phương
pháp Delphi để phát triển chỉ tiêu nhằm đánh giá
tính bền vững trong hoạt du lịch biển không chỉ có
ý nghĩa về mặt lý thuyết mà còn có khả năng gợi ý
chính sách nhằm giải quyết được vấn đề thực tiễn
đang đặt ra. Hơn nữa, cách tiếp cận phương pháp
Delphi tạo ra sự đồng lòng và đạt được sự nhất trí
cao để tìm ra chỉ tiêu phù hợp đánh giá cũng như
loại bỏ chỉ tiêu kém quan trọng làm cơ sở cho việc
đánh giá tính bền vững trong phát triển du lịch biển
đảo trong thời gian tới.

5. Kết luận

Có thể khẳng định rằng việc xây dựng các chỉ tiêu
nhằm đánh giá tính bền vững trong phát triển du lịch
biển tại Nha Trang là rất cần thiết cho các nhà quản
lý ngành du lịch, doanh nghiệp để có quyết định
đúng đắn. Nghiên cứu này đã bước đầu làm rõ quan
điểm phát triển bền vững du lịch biển đảo và  chỉ
tiêu đánh giá nó trên góc độ ngành du lịch và doanh
nghiệp. Sau khi thảo luận chỉ tiêu đề xuất (36 chỉ
tiêu về các khía cạnh kinh tế, văn hóa - xã hội và
môi trường), nghiên cứu đã sử dụng phương pháp
Delphi để lựa chọn chỉ tiêu. Trong suốt quá trình
đánh giá, 8 chỉ tiêu đã bị loại bỏ và 28 chỉ tiêu còn
lại đã được lựa chọn cho trường hợp nghiên cứu tại
thành phố biển Nha Trang. Kết quả đã cung cấp
những thông tin hữu ích cho nhà quản lý ngành du
lịch, đơn vị kinh doanh du lịch ra các quyết định
đúng đắn hơn trong quản lý đặc biệt là chú trọng
cung cấp sản phẩm/dịch vụ du lịch mang tính bền
vững. Đây được xem là công cụ hữu ích cho phát
triển bền vững trong hoạt động du lịch biển đảo tại
Nha Trang. 
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